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4.  - Sổ bảo hiểm xã hội; 

- Thẻ bảo hiểm y tế 

Cơ sở dữ 

liệu quốc 

gia về 

bảo hiểm 

Bộ Tài 

chính 

Đã 

thay 

thế 

241/QĐ-BTC  

ngày 05/02/2026 

5.  - Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

- Giấy chứng nhận đăng ký 

hợp tác xã 

- Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh  

Cơ sở dữ 

liệu quốc 

gia về 

đăng ký 

doanh 

nghiệp 

Bộ Tài 

chính 

Đã 

thay 

thế 

50/QĐ-BTC 

ngày 14/01/2026 

6.  Các hợp đồng 

 

Cơ sở dữ 

liệu 

chuyên 

ngành về 

đấu thầu 

Bộ Tài 

chính 

Đã 

thay 

thế 

1090/QĐ-BTC 

ngày 07/5/2026 

7.  - Giấy khai sinh/bản sao 

Giấy khai sinh, Trích lục 

khai sinh;  

- Giấy chứng nhận kết hôn/ 

bản sao, Trích lục kết hôn,  

- Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân;  

- Trích lục khai tử/ Giấy 

chứng tử/bản sao, Trích lục 

khai tử. 

- Trích lục đăng ký thay đổi, 

cải chính, bổ sung hộ tịch, 

xác định lại dân tộc;  

- Trích lục đăng ký nhận 

cha, mẹ, con;  

- Giấy chứng nhận đăng ký 

nhận nuôi con nuôi;  

- Trích lục đăng ký giám hộ, 

Trích lục đăng ký chấm dứt 

giám hộ, Trích lục đăng ký 

giám sát giám hộ,  

- Trích ghi vào Sổ hộ tịch 

Cơ sở dữ 

liệu hộ 

tịch điện 

tử 

Bộ Tư 

pháp 

Đã 

thay 

thế 

3458/QĐ-BTP 

ngày 10/12/2025 
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việc khai sinh, Trích lục ghi 

chú kết hôn, Trích lục ghi 

chú ly hôn, Trích lục ghi vào 

sổ việc hộ tịch khác. 

8.  - Giấy đăng ký tham gia trợ 

giúp pháp lý. 

- Quyết định thu hồi Giấy 

đăng ký tham gia trợ giúp 

pháp lý.  

- Quyết định cấp/cấp lại thẻ 

cộng tác viên trợ giúp pháp 

lý. 

- Quyết định thu hồi thẻ 

cộng tác viên trợ giúp pháp 

lý. 

- Thẻ trợ giúp viên pháp lý. 

- Thẻ cộng tác viên trợ giúp 

pháp lý. 

- Thông tin về quản lý tổ 

chức, người thực hiện trợ 

giúp pháp lý. 

- Thông tin về quản lý người 

thực hiện trợ giúp pháp lý. 

Cơ sở dữ 

liệu trợ 

giúp pháp 

lý 

Bộ Tư 

pháp 

Đã 

thay 

thế 

1058/QĐ-BTP 

ngày 21/4/2026 

9.  - Giấy chứng nhận kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường đăng kiểm xe 

cơ giới;  

- Giấy chứng nhận đăng 

kiểm phương tiện tàu biển;  

- Giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện thủy nội 

địa;  

- Giấy chứng nhận kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường 

Cơ sở dữ 

liệu đăng 

kiểm 

phương 

tiện giao 

thông 

Bộ 

Xây 

dựng 

Đã 

thay 

thế 

744/QĐ-BXD 

ngày 18/5/2026 

10.  - Giấy chứng nhận khả năng Cơ sở dữ Bộ Đã 738/QĐ-BXD 
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chuyên môn thuyền viên 

hàng hải;  

- Giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn hoa tiêu hàng 

hải;  

- Giấy chứng nhận vùng hoạt 

động hoa tiêu hàng hải;  

- Giấy công nhận Giấy 

chứng nhận khả năng chuyên 

môn;  

- Giấy chứng nhận đăng ký 

không thời hạn;  

- Giấy chứng nhận đăng ký 

có thời hạn;  

- Giấy chứng nhận đăng ký 

tạm thời;  

- Giấy chứng nhận xóa đăng 

ký;  

- Giấy chứng nhận đăng ký 

phương tiện đang đóng. 

liệu tàu 

biển, thuy

ền viên 

Xây 

dựng 

thay 

thế 

ngày 16/5/2026 

11.  Chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng 

Cơ sở dữ 

liệu về 

năng lực 

hành 

nghề hoạt 

động xây 

dựng 

Bộ 

Xây 

dựng 

Đã 

thay 

thế 

695/QĐ-BXD  

ngày 12/5/2026 

12.  - Giấy chứng nhận đăng ký 

tàu cá. 

- Giấy phép khai thác thủy 

sản 

Cơ sở dữ 

liệu nghề 

cá quốc 

gia 

Bộ 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Đã 

thay 

thế 

2120/QĐ-BNNMT  

ngày 03/6/2026 

13.  Giấy chứng nhận nuôi trồng 

thủy sản 

Cơ sở dữ 

liệu nuôi 

trồng 

thủy sản 

Bộ 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Đã 

thay 

thế 

2120/QĐ-BNNMT  

ngày 03/6/2026 




